
STT Họ và tên

Số Giấy phép hành 

nghề/Số chứng chỉ 

hành nghề

Phạm vi hành nghề

Thời gian đăng ký 

hành nghề tại cơ sở 

khám bệnh, chữa 

bệnh (ghi cụ thể thời 

gian làm việc)

Vị trí chuyên môn

(ghi cụ thể chức 

danh, vị trí chuyên 

môn được phân công 

đảm nhiệm)

Thời gian đăng

 ký hành nghề 

tại cơ sở khám 

bệnh, chữa 

bệnh khác (nếu 

có)

Ghi chú

I

1 Nguyễn Thị Tứ 000095/ĐNO-CCHN Hộ sinh
07h00-17h00

T2T3T4T5T6

Cử nhân điều dưỡng 

hộ sinh, nhân viên 

Trạm y tế phường 

Quảng Thành

2 Lê Thị Thu Thủy 003226/ĐNO-CCHN

Thực hiện phạm vi hoạt động 

chuyên môn thao quy định tại điều 

5 Thông tư số 26/2015/TTLTBYT-

BNV ngày 07 tháng 10 năm 2015 

của Bộ Y tế, Bộ Nội Vụ quy định 

mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề 

nghiệp điều dưỡng, hộ sinh, kỹ 

thuật y.

07h00-17h00

T2T3T4T5T6

Cử nhân điều dưỡng , 

nhân viên Trạm y tế 

phường Quảng Thành

Trạm Y tế Phường Quảng Thành

PHỤ LỤC: 

ĐỀ NGHỊ ĐĂNG TẢI DANH SÁCH NGƯỜI HÀNH NGHỀ KHÁM BỆNH, CHỮA BỆNH  

 THUỘC TRUNG TÂM Y TẾ THÀNH PHỐ GIA NGHĨA ĐỢT 1 NĂM 2025

(Kèm theo Tờ trình số          /TTr-TTYT ngày      /6/2025 của TTYT thành phố Gia Nghĩa)

1. Tên cơ sở khám bệnh, chữa bệnh: Trung tâm Y tế thành phố Gia Nghĩa  (Trạm Y tế các xã, phường)

2. Địa chỉ: Tổ dân phố 2, phường Nghĩa Tân, thành phố Gia Nghĩa, tỉnh Đắk Nông

3. Thời gian hoạt động của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh: Từ 07h00 đến 17h00, từ thứ 2 đến thứ 6

4. Danh sách đăng ký người hành nghề khám bệnh, chữa bệnh: 



II

1 Vũ Văn Đồng 000259/ĐNO-GPHN
Thực hiện phạm vi : Khám bệnh, 

chữa bệnh Y khoa

07h00-17h00

T2T3T4T5T6

Bác Sĩ Y khoa,nhân 

viên Trạm Y tế xã Đăk 

Nia

III

1 Tạ Thị Cẩm Nhung 003227/ĐNO-CCHN

Thực hiện phạm vi chuyên môn: 

Khám bệnh, chữa bệnh chuyên 

khoa Y học cổ truyền

07h00-17h00

T2T3T4T5T6

Bác sĩ Y học cổ 

truyền,nhân viên Trạm 

Y tế xã Đăk R’ Moan

2 Đặng Thị Xuân 002749/ĐNO-GPHN
 Thực hiện phạm vi chuyên môn: 

Khám bệnh, chữa bệnh đa khoa

07h00-17h00

T2T3T4T5T6

Bác sĩ đa khoa, nhân 

viên Trạm Y tế xã Đăk 

R’ Moan

IV

1 Đào Thanh Diệu 000269/ĐNO-GPHN Y khoa
07h00-17h00

T2T4T6

Bác sỹ y  khoa, nhân 

viên Trạm Y tế phường 

Nghĩa Tân

V

1 Đào Thanh Diệu 000269/ĐNO-GPHN Y khoa
07h00-17h00

T3T5

Bác sỹ y  khoa, nhân 

viên Trạm Y tế phường 

Nghĩa Tân

07h00-17h00

T3T5

Trạm Y tế Phường Nghĩa Tân

Ghi chú: Ngoài thời gian làm việc trên của người lao động. Thời gian làm việc còn áp dụng theo lịch trực, Kế hoạch, phân công của Trung tâm Y tế 

thành phố và Trạm Y tế các xã, phường.

Trạm Y tế Phường Nghĩa Trung

Trạm Y tế xã Đắk Nia

Trạm Y tế ĐắkR'Moan
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